
TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ  THUẬT CAO THẮNG

BỘ MÔN KINH TẾ

BẢNG ĐIỂM

GV: NGUYỄN KHÁNH TOÀN LOẠI:

THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

LỚP: CÐ KTDN 21B

MÔN:

5

SỐ TC: 5

HỌC KỲ:

TT

SỐ TIẾT: 500

GHI CHÚ
TỔNG
KẾT L2

TỔNG
KẾT L1

NGÀY SINHHỌ TÊNMSSVSTT

7.512/03/2003AnNguyễn Bình03122110671

8.504/08/2003BảoHồ Gia03122110692

7.823/03/2003DiệuTrịnh Thị Thanh03122110713

8.510/05/2003HiềnLữ Thị Thanh03122110754

8.024/08/2003HoàHồ Nhật03122110765

8.517/09/1999HuệHuỳnh Thị03122110786

8.323/02/2003HươngTrần Thị Thu03122110807

9.007/12/2003KỳNguyễn Vân03122110828

7.825/08/2003LiêmPhan Quốc03122110839

8.523/07/2003LimTrương Thị Ngọc031221108410

7.510/07/2003LinhNguyễn Thị Thuỳ031221108511

7.824/06/2003LongNguyễn Hoàng Phi031221108612

8.306/02/2003LựcNguyễn Xuân031221108813

7.317/02/1999MinhĐỗ Đức031221108914

8.029/09/2001MinhNguyễn Hoàng Ngọc031221109015

9.013/05/2003MyPhan Khánh031221109216

7.305/02/2003NamPhạm Phương031221109317

6.514/06/2003NgânTrương Thị Kim031221109418

0.012/02/2003NgânVõ Nhựt031221109519

6.829/08/2003NhungTrần Thị Ngọc031221109620

7.820/07/2003NhưTrần Huỳnh031221109721

5.820/04/2000PhươngNgô Thị Hoài031221110222

9.019/10/2001PhươngPhạm Nguyễn Quỳnh031221110323

0.003/11/2003TâmNguyễn Thanh031221110524

9.015/10/2003ThànhNguyễn Thị031221110625

8.517/07/2001ThưĐặng Mai Anh031221111026

8.821/05/2003ThưNguyễn Ngọc Minh031221111227

8.503/02/2003ThưNguyễn Thị Cẩm031221111328

8.009/04/2003TiênNguyễn Thị Cẩm031221111529

7.508/02/2003TrangTrần Đài031221111830

9.003/04/1998TrânNguyễn Thị Huế031221112031

8.828/06/2003TrinhTrần Thị Tú031221112232

8.024/05/2002TuyềnHuỳnh Thanh031221112433

1/2 CÐ KTDN 21B



GHI CHÚ
TỔNG
KẾT L2

TỔNG
KẾT L1

NGÀY SINHHỌ TÊNMSSVSTT

8.815/03/2003TuyềnNguyễn Thị Cẩm031221112534

8.003/12/2003TuyềnNguyễn Thị Thanh031221112635

7.004/10/2003TuyếtNguyễn Thị Ánh031221112836

9.530/09/1999TúNguyễn Hoàng Thanh031221112937

9.009/12/1999VinhNguyễn Công031221113138

8.519/01/2002VũTrương Thiên031221113239

7.818/10/2003VyPhan Vương Tường031221113340

9.024/04/1998YếnNguyễn Thị Kim031221113441

HG-CÐNKT19-TTTN5.009/04/2001NhânPhan Hồng047019103942

GIÁO VIÊN BỘ MÔN

NGUYỄN KHÁNH TOÀN

BỘ MÔN KINH TẾ Ngày 26 tháng 01 năm 2024

2(4.8%)0(0%)2(4.8%)2(4.8%)11(26.2%)17(40.5%)8(19%)42(100%)Số lượng (Tỉ lệ)

KémYếuTrung bìnhTB KháKháGiỏiXuất sắcTổngThống kê
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